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Mẫu 5 

11/2023/TT-BKHCN 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT, 

PHÂN BÓN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÍA NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Tp HCM, ngày  29  tháng  10  năm 2024.  

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ 

DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

1. Tên nhiệm vụ(11) : Nghiên cứu và phát triển cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn) theo 

hướng hàng hoá tại tỉnh Phú Yên 

2. Cấp quản lý nhiệm vụ:    □ Quốc gia       □ Bộ        Tỉnh       □ Cơ sở 

3. Mức độ bảo mật:     Bình thường       □ Mật       □ Tối mật       □ Tuyệt mật 

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có):  

5. Thuộc chương trình/đề tài/dự án (nếu có): 

Mã số chương trình/đề tài/dự án (nếu có): 

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên 

7. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía 

Nam 

Địa chỉ:  Lầu 3, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp HCM 

Điện thoại: 028 39143675     Fax: 38291775 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Minh Châu 

Số tài khoản: 170031100900191 

Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Chi nhánh Tp 

HCM. 

8. 
Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì:  Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 

9. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 

10. Cơ quan cấp kinh phí: Sở khoa học và Công Nghệ tỉnh Phú Yên 
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11. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Lâm Văn Hà                                         Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1979;  

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 

Điện thoại: 02838355147; Fax: 38291775;  E-mail: ngaha78@gmail.com 

12. Tổng kinh phí (triệu đồng): 1.999.000 nghìn đồng 

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng 

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (đồng): 1.999.000 nghìn đồng 

13. 
Thời gian thực hiện: 36 tháng  

(Từ tháng  03/2021 đến tháng  03/2024).  

Gia hạn 03 tháng (từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2024)   

14. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị)(15) 

TT Họ và tên Chức danh khoa học Học vị 

1 Lâm Văn Hà Nghiên cứu viên  Tiến sỹ 

2 Lê Trường Bình Nghiên cứu viên  Thạc sỹ 

3 Đặng Minh Nguyệt Nghiên cứu viên Thạc sỹ 

4 Nguyễn Thị Nga Nghiên cứu viên chính PGS. TS 

5 Lê Minh Châu Nghiên cứu viên  Thạc sỹ 

6 Mai Thành Phụng Nghiên cứu viên chính PGS. TS 

7 Nguyễn Xuân Lai Nghiên cứu viên chính Tiến sỹ 

8 Nguyễn Văn Ga Nghiên cứu viên chính Tiến sỹ 

9 Nguyễn Hoàng Dũng Nghiên cứu viên Tiến sỹ 

10 Ngô Văn Tuấn Nghiên cứu viên Tiến sỹ 
 

15 Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 1217/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 09 năm  2024  của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.(16) 

16. Họp nghiệm thu chính thức ngày 24 tháng 09 năm 2024 tại: Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Phú Yên 

717. Hồ sơ giao nộp (ghi số lượng cụ thể): 

17.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ: 01bản giấy và 01 bản điện tử. 

17.2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ: 01bản giấy và 01 bản điện tử. 

17.3. Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm    

vụ khoa học và công nghệ: 01bản giấy và 01 bản điện tử.  

17.4. Danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ: 01bản giấy và 01 bản điện tử. 

17.5. Quy trình canh tác Sen hồng Gương xanh cao sản (chuyên lấy hạt) theo hướng 

hàng hóa tại tỉnh Phú Yên. 



3 

 

17.6. Quy trình canh tác Sen Bách diệp Trắng (chuyên lấy hóa) theo hướng hàng hóa 

tại tỉnh Phú Yên. 

17.7. Quy trình sản xuất rượu sen  

17.8. 02 bài báo khoa học (01 bản điện tử) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm 

Tp HCM, tập 21, Số 6 (2024): 946-956tr; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 

18 (392), kỳ 2 tháng 9 năm 2022, trang 33-35 

18. 
Ngày 29   tháng 10 năm 2024 đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác 

thực của hồ sơ. 

  

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC  

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

TS. Lâm Văn Hà 

 

 

 

 

 

  


